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1. Tên của sản phẩm: Số hóa trong quản lý hoạt động giao nhận dụng cụ sử 

dụng lại. 

2. Họ và tên tác giả sản phẩm:  
Số 

TT 
Họ và tên Địa chỉ Điện thoại 

1.  Đỗ Thị Phương Nga 341 Sư Vạn Hạnh Phường 10 Quận 10 093115296 

2.  Nguyễn Minh Cương CNTT 0981812000 

3.  Trần Thị Hồng Yến KSNK  

3. Sản phẩm thuộc lĩnh vực: chọn nội dung tại mục 2 khoản III của Kế hoạch 

4979/KH-SNV-CĐVC: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 

hành chính nhà nước.  

4. Nội dung sản phẩm. 

Từ nền tảng phần mềm trước đó đã xây dựng, khoa KSNK phối hợp phòng công 

nghệ thông tin (P.CNTT) thiết kế thêm giao diện phần mềm đăng ký dụng cụ cho khoa 

KSNK, tích hợp giữa giao và nhận dụng cụ (tương tự ở khoa lâm sàng). Trong phần 

mềm (ở cả khoa lâm sàng và KSNK) tích hợp thành 1 giao diện, vừa có thể đăng kí gửi, 

vừa có thể đăng kí nhận dụng cụ. Tất cả các dụng cụ được mã hóa thành mã chung, 

thống nhất tên dụng cụ theo đúng tên quốc tế, tránh nhầm lẫn dụng cụ và dễ dàng cho 

việc nhận dạng, quản lý và sử dụng dụng cụ. Bên cạnh đó, quản lý được dụng cụ đi và 

về khoa lâm sàng -  KNSK cũng như mượn trả được quản lý dễ dàng hơn. Việc trích 

xuất thông tin dụng cụ từ phần mềm cũng nhanh chóng và chính xác hơn phải cộng và 

nhập thủ công mỗi tháng.  

Phần mềm sử dụng ngôn ngữ C#, framework winform.net để thiết kế và chạy 

chương trình. Quy trình thực hiện được lập trình và hệ thống theo hướng dẫn sau: 

➢ Khoa lâm sàng: Khi mở ứng dụng, danh sách dụng cụ của khoa và dụng cụ KSNK 

sẽ hiển thị sẵn, nhân viên tìm mã và chọn số lượng cho phù hợp và xác nhận gửi/nhận 

dụng cụ. In giấy bàn giao với KSNK (giao nhận tại khoa lâm sàng bằng xe dụng cụ và 

cả tại vùng nhận dụng cụ của khoa KSNK), kiểm tra thông tin và số lượng trước khi gửi/ 

nhận về từ KSNK. 

➢ Khoa KSNK:  

- Nhận đăng kí gửi/đổi dụng cụ từ giấy in khoa lâm sàng, kiểm tra chất lượng ban 

đầu và số lượng từng loại dụng cụ, bấm xác nhận trên máy tính phù hợp số lượng thực 

tế để danh sách dụng cụ được gửi về máy của phòng lưu trữ dụng cụ vô khuẩn. 

- Giao dụng cụ: nhân viên phòng lưu trữ dụng cụ vô khuẩn kiểm tra số lượng của 

từng loại dụng cụ đã được tiệt khuẩn, ghi nhận số lượng thực tế trả về khoa lâm sàng và 

in phiếu trả. Khoa lâm sàng sẽ xác nhận lại số lượng của từng loại dụng cụ nhận được 

(nếu nhận từ xe) hoặc xác nhận tại khoa KSNK và hoàn tất công tác lưu trữ dụng cụ. 

- Giao diện đăng ký bao gồm: 

1. Tại khoa lâm sàng: Thời gian đăng kí, khoa đăng kí, tên loại dụng cụ/bộ dụng 

cụ, số lượng, loại hình giao/nhận (đổi, gửi). 



2. Giao diện phía KSNK: Tên khoa đăng ký, loại dụng cụ, số lượng dụng cụ, loại 

hình giao nhận (đổi/trả), số lượng cho mượn, nợ lại.  

- Cuối mỗi ngày hoặc định kì mỗi tháng, phần mềm cho phép trích xuất thông tin 

các loại dụng cụ, số lượng và chất lượng để hỗ trợ cho việc báo cáo, thống kê. 

- Việc thống nhất mã dụng cụ cũng dễ dàng cho việc tìm kiếm, thống kê số lượng 

cho cả khoa lâm sàng và KSNK, là tiền đề cho việc phát triển phần mềm theo định hướng 

mới, có thể thêm hình ảnh, mã code, cách kiểm tra chất lượng…, phát triển quản lý dụng 

cụ tập trung. 

- Khoa KSNK vừa triển khai thực hiện, phối hợp P.CNTT vừa chỉnh sửa phần 

mềm cho phù hợp với thao tác thực tế và hỗ trợ các khoa lâm sàng trong các vấn đề thao 

tác trên phần mềm. 

5. Tình hình triển khai và thực hiện sản phẩm dự thi cải cách hành chính. 

Trong quá trình xây dựng và chạy thử các phiên bản, nhóm chỉnh sửa theo góp ý 

của nhân viên khoa KSNK và nhân viên khoa lâm sàng chạy thử theo từng phiên bản: 

Giai đoạn 1: Gom tất cả mã dụng cụ cùng chủng loại về 1 tên gọi duy nhất, 

có tình trạng mất mã dụng cụ. 

- Hướng đến mục tiêu sử dụng 1 mã chung duy nhất cho 1 chủng loại dụng cụ theo 

đúng tên quốc tế, khoa KSNK mở chức năng gộp mã (nếu cùng chủng loại) và tách mã 

(theo size dụng cụ, theo vật liệu,…) cho phù hợp tình hình thực tế. Tuy nhiên trong thời 

gian thực hiện thì xảy ra hiện tượng mất mã dụng cụ.  

- Điều tra nguyên nhân cho thấy: danh sách mã cấp về khoa lâm sàng chưa đủ do 

khoa lâm sàng chưa kiểm kê đủ mã, chưa có cơ số cho mỗi khoa. Nhóm tiến hành thu 

thập cơ số, mã dụng cụ và cấp quyền cho các khoa. 

Giai đoạn 2: Lẫn lộn giữa phần đổi (dụng cụ KSNK) và phần gửi (dụng cụ 

khoa lâm sàng), danh sách dụng cụ bị nhảy số thứ tự, khó theo dõi.  

- Khi đăng kí dụng cụ, các khoa lâm sàng và KSNK gặp trường hợp lẫn lộn dụng 

cụ gửi với dụng cụ đổi. Sau khi đăng kí một dụng cụ, mã dụng cụ bị nhảy thứ tự làm 

khoa lâm sàng không dò lại được, có khi đăng kí một mã hai lần.  

- Điều tra nguyên nhân: chưa phân loại dụng cụ thuộc khoa KSNK quản lý nên 

còn lẫn lộn giữa phần đổi và phần gửi. Mở chức năng đưa phần đổi (dụng cụ thuộc quản 

lý KSNK) lên trên để khoa lâm sàng và KSNK có thể theo dõi và kiểm tra được. 

Giai đoạn 3: Tiến hành áp dụng chính thức cho toàn bộ các khoa lâm sàng. 

Xuất hiện tình trạng không xác nhận dụng cụ. Ghi tay các dụng cụ muốn gửi/ nhận 

không nằm trong đăng kí phần mềm (dù đã in phiếu). 

- Do mỗi khoa đều có cơ số dụng cụ nên phải xác nhận nhận dụng cụ để không bị 

mất cơ số. Bắt buộc phải xác nhận phiếu trả dụng cụ tại khoa nếu đi xe dụng cụ hoặc tại 

KSNK nếu khoa xuống KSNK lấy để giảm thời gian chờ và nhân viên không bị quên 

xác nhận. 

- Ghi tay thêm dụng cụ trên phiếu in: Không nhận dụng cụ ghi tay tránh thất lạc 

dụng cụ. Khoa lâm sàng sẽ đăng kí dụng cụ trong phiếu mới chung với dụng cụ đợt sau. 

6. Hiệu quả của sản phẩm 

- Kết quả cụ thể sản phẩm mang lại:  

Giúp quản lý tốt, kiểm tra trên hệ thống xem danh sách dụng cụ giao, nhận, mượn, 

trả trên phần mềm và thực tế gửi có trùng khớp, có trả nhầm thiếu dụng cụ hay không 

(từ phiếu in và thực tế) ghi nhận lại các trường hợp không trùng khớp, chỉnh sửa ngay. 

Tính thời gian nhận dụng cụ trước và sau cải tiến: tính thời gian giao nhận (bằng 

phiếu in) và thời gian giao nhận bằng sổ viết tay. 



Điều chỉnh ứng dụng từ những ý kiến phản ánh từ các khoa và các nhân viên trực 

tiếp mỗi tuần cho đến khi hoàn chỉnh ứng dụng. 

Có được một ứng dụng quản lý giao nhận dụng cụ tại khoa KSNK, phù hợp thao 

tác cho nhân viên tại các khoa lâm sàng khi giao nhận dụng cụ, kể cả nhân viên khoa 

KSNK thực hiện nhiệm vụ giao nhận dụng cụ. 

Quản lý được các bộ dụng cụ của khoa KSNK và các khoa lâm sàng từ số lượng, 

chủng loại, từ đó điều động các bộ dụng cụ linh hoạt, tăng tỷ suất sử dụng bộ dụng cụ. 

Không trả nhầm hoặc thiếu dụng cụ. 

Tiết kiệm được thời gian giao nhận dụng cụ. 

Giảm sai sót, giảm thời gian do chữ viết không rõ ràng gây nhầm lẫn số lượng 

cũng như loại dụng cụ do viết tay. 

- Đánh giá khả năng nhân rộng mô hình trong ngành/lĩnh vực: có khả năng nhân 

rộng tại các khoa kiểm soát nhiễm khuẩn tại các bệnh viện.  

7. Các bằng chứng minh hoạ (đính kèm tài liệu, hiện vật): 

• Trước cải tiến 

Sổ gửi dụng cụ bẩn 

  

Sổ nhận dụng cụ tại khoa KSNK 

  



  

 

 

• Sau cải tiến: 

- Giao diện tại khoa KSNK:  

  

  
 

- Giao diện tại khoa lâm sàng: 



  
 

7.1. .Phụ lục 1 

KHẢO SÁT Ý KIẾN NHÂN VIÊN KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN 

TRONG SỬ DỤNG PHẦN MỀM GIAO NHẬN DỤNG CỤ 

Vị trí công việc : ………………………….Ngày đánh giá……………………. 

TT Câu hỏi 

Đánh dấu X vào ô lựa chọn 

Ghi chú Hoàn toàn 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Không 

ý kiến 

Đồng 

ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

1 

Anh, Chị mở được chương 

trình đăng ký giao nhận dụng 

cụ, không bị báo lỗi 

      

2 

Anh Chị tiếp cận danh mục 

dụng cụ giao nhận của các 

khoa dễ dàng    

      

3 

Anh, Chị nhận số lượng dụng 

cụ của các khoa giao nhận 

trùng với số lượng trên máy 

tính 

      

4 

Anh, Chị có thể kiểm tra lại 

các thông tin sau khi kiểm đếm 

và xác nhận nhận dụng cụ. 

      

5 

Việc gửi trả dụng cụ cho các 

khoa thuận lợi hơn so với 

phiên bản sử dụng giấy ghi 

nhận 

      

6 Ý kiến khác (nếu có): 

……………………………………………………………………………………………… 
 

7.2. Phụ lục 2 

KHẢO SÁT Ý KIẾN NHÂN VIÊN KHOA LÂM SÀNG 

TRONG SỬ DỤNG PHẦN MỀM GIAO NHẬN DỤNG CỤ 

Khoa: ………….…………Vị trí công việc : …………………Ngày đánh giá…………… 



TT Câu hỏi 

Đánh dấu X vào ô lựa chọn 

Ghi chú 
Hoàn toàn 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Không 

ý kiến 

Đồng 

ý 

Hoàn toàn 

đồng ý 

1 
Anh, Chị mở được chương trình 

đăng ký gửi dụng cụ, không báo lỗi. 

      

2 
Anh Chị tiếp cận được danh mục 

dụng cụ gửi – nhận của khoa  

      

3 
Anh, Chị nhập số lượng dụng cụ 

cần gửi và nhận dễ dàng 

      

4 
Anh, Chị không gặp trục trặc thao 

tác in ấn danh mục dụng cụ  

      

5 
Việc gửi – nhận dụng cụ trực tiếp 

từ khoa KSNK thuận lợi 

      

6 
Việc xác nhận gửi – nhận dụng cụ 

trực tiếp và qua phần mềm dễ dàng 

      

7 
Ý kiến khác (nếu có): 

……………………………………………………………………………………………………... 
 

 

  



7.3. Phụ lục 3: 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM GIAO NHẬN DỤNG CỤ  

TẠI KHOA LÂM SÀNG 

  
 

 

  



7.4. Phụ lục 4: 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM GIAO NHẬN DỤNG CỤ  

TẠI KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN 

 
 


